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Họ và tên:                                                            Lớp:                                          MSSV:
1.”Sinh viên 3 tốt” là giải thưởng giành cho sinh viên có học tập tốt,thể lực tốt và rèn luyện tốt do Hội Sinh Viên thành phố Hồ Chí Minh trao lần đầu tiên vào:
a.9/1/2001                  b. 9/1/2002                            c. 9/1/2003
2.Thuyết tương đối được Albert Einstein công bố vào năm :
   a.1916                b.1920                        c.1925
3. Khoa học tự nhiên bắt đầu có sự phát triển mạnh mẽ vào thời kỳ nào?
a. Thời kỳ Phục Hưng                  b. Thời kỳ trung cổ
c. Thời kỳ cổ đại                    d. Thời kỳ cận đại
4. Thời kỳ Phục Hưng ở Tây Âu là vào thế kỷ nào
a. Thế kỷ XIV – XV              b. Thế kỷ XV – XVI      c. Thế kỷ XVI – XVII              d. Thế kỷ XVII - XVIII
5. Giai cấp nào lãnh đạo cuộc cách mạng thời kỳ cận đại ?
a. Giai cấp vô sản
b. Giai cấp nông dân
c. Giai cấp tư sản
d. Giai cấp địa chủ  phong kiến
6. Triết học Mác - Lênin do ai sáng lập và phát triển?
a. C. Mác, Ph. Ăngghen; V.I. Lênin.    b. C. Mác và Ph. Ăngghen.  c.  V.I. Lênin   d. Ph. Ăngghen
7. Ph. Ăngghen đã chia vận động làm mấy hình thức cơ bản:
a. 4 hình thức                                          b. 3 hình thức                   c. 5 hình thức cơ bản.
8. Theo cách phân chia các hình thức vận động của Ăngghen, hình thức
nào là cao nhất và phức tạp nhất?
a. Sinh học.                                b. Hoá học.                      c. Vận động xã hội.
Câu 319: Phép biện chứng duy vật có mấy nguyên lý cơ bản?
a. Một nguyên lý cơ bản         b. Hai nguyên lý cơ bản.    c. Ba nguyên lý cơ bản.
9. Cá phạm trù: vật chất, ý thức, vận động, mâu thuẫn, bản chất, hiện tượng là những phạm trù của khoa học nào?
a. Kinh tế chính trị học                           c. Hoá học.
b. Luật học.                                            d. Triết học.
10. Trong quy luật phủ định của phủ định sự thay thế sự vật này bằng sự vật kia (thí dụ: nụ thành hoa, hoa thành quả v.v.) đư ợc gọi là gì?
a. Mâu thuẫn                                           c. Tồn tại
b. Phủ định                                         d. Vận động
11. Giai đoạn nhận thức diễn ra trên cơ sở sự tác động trực tiếp của các sự vật lên các giác quan của con người là giai đoạn nhận thức nào?
a. Nhận thức lý tính              c. Nhận thức khoa học
b. Nhận thức lý luận             d. Nhận thức cảm tính
12. Yếu tố cách mạng nhất trong lực lượng sản xuất:
a.  Người lao động
b.  Công cụ lao động
c.  Phư ơng tiện lao động
d.  Tư liệu lao động
13. Hoạt động tự giác trên quy mô toàn xã hội là đặc trư ng cơ bản của
nhân tố chủ quan trong xã hội?
a.  Cộng sản nguyên thuỷ
b.  Tư bản chủ nghĩa
c.  Xã hội chủ nghĩa
d.  Phong kiến
14. Theo sự phát triển của lịch sử xã hội, thứ tự sự phát triển các hình thức cộng đồng người là:
a.  Bộ lạc – Bộ tộc – Thị tộc – Dân tộc
b.  Bộ tộc – Thị tộc – Bộ lạc - Dân tộc
c.  Thị tộc – Bộ lạc – Bộ tộc - Dân tộc
d.  Thị tộc – Bộ lạc –  Liên minh thị tộc - Bộ tộc - Dân tộc
15. Cơ sở của liên minh công – nông trong cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân chống giai cấp tư sản là gì?
a.  Mục tiêu lý tưởng
b.  Cùng địa vị
c.  Thống nhất về lợi ích cơ bản
d.  Mang bản chất cách mạng
16. Học thuyết kinh tế nào của C.Mác được coi là  hòn đá tảng?
a. Học thuyết giá trị lao động 
b. Học thuyết giá trị thặng dư
 c. Học thuyết tích luỹ tư sản
[bookmark: _GoBack]d.  Học thuyết tái sản xuất tư bả n x ã  hộ i
17. Sức lao động là:
a. Toàn bộ thể lực và trí lực trong một con người đang sống và được vận dụng để sản xuất ra giá trị sử dụng nào đó.
b. Khả năng lao động, được tiêu dùng trong quá trình sản xuất.
c. Hoạt động có mục đích của con người để tạo ra của cải.
d. Cả a và b.
18. Lực lượng sản xuất biểu hiện:
a. Quan hệ con người với tự nhiên
b. Quan hệ con người với con người
c. Quan hệ con người với tự nhiên và quan hệ người với người
d. Cả a, b, c
19. Các phương thức sản xuất nối tiếp nhau trong lịch sử theo trình tự nà o?
a. Cộng sản nguyên thuỷ- phong kiến-chiếm hữu nô lệ- tư bản – chủ nghĩa
cộng sản
b. Cộng sản nguyên thuỷ- chiếm hữu nô lệ-phong kiến- tư bản- chủ nghĩa cộng sản
c . C hi ế m hữu nô lệ - cộng sản nguyên thuỷ - phong kiến - tư bản - chủ nghĩa cộng sản
d . Cộng sản nguyên thuỷ - chiếm hữu nô lệ - tư bản - phong kiến - chủ nghĩa cộng sản
20. Tiêu chí nà o là  quan trọng nhất để phân biệt các hình thái kinh tế ư xã hội?
a. Lực lượng sản xuất
c. Tồn tại xã hội
b. Quan hệ sản xuất
d. Kiến trúc thượng tầng
21. Chỉ số nào được sử dụng để tính tốc độ tăng trưởng kinh tế?
a. Mức tăng năng suất lao động
b. Mức tăng vốn đầu tư
c. Mức tăng GDP/người
d. Mức tăng GNP hoặc GDP năm sau so với năm trước
22. Liên hợp quốc dùng chỉ số HDI làm tiêu chí đánh giá sự phát triển, sự tiến bộ của mỗi quốc gia. Chỉ số HDI gồm những tiêu chí cơ bản nào?
a. Mức thu nhập bình quân (GDP/người)
c. Tuổi thọ bình quân
b. Thành tựu giáo dục
d. Cả a, b và  c
23. Giá cả hàng hoá là:
a. Giá trị của hàng hoá
b. Quan hệ về lượng giữa hàng và tiền
c. Tổng của chi phí sản xuất và lợi nhuận
d. Biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá
24. Người sáng lập ra chủ nghĩa Mác là:
a. Các Mác
b. C.Mác và Ph.Ăng ghen
c. C.Mác và V.I. Lênin
d. C.Mác, Ph. Ăng ghen và V.I. Lênin
25. Nguồn vốn nào dưới đây mà ta có nghĩa vụ phải trả?
a. FDI.
c. Cả FDI và ODA
b. ODA
d. Vốn liên doanh của nước ngoài
26. Trong các nguyên tắc phân phối dưới đây, nguyên tắc nào là chủ yếu nhất
ở nước ta hiện nay?
a. Phân phối theo lao động
b. Phân phối theo giá trị sức lao động
c. Phân phối theo kết quả sản xuất kinh doanh
d. Phân phối theo vốn hay tà i sản.
28. Ai là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng?
a. Hồ Chí Minh 		c.Trần Phú
b. Trần Văn Cung 	d. Lê Hồng Phong
29. Tình hình đất nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945 được ví như hình ảnh:
a. Nước sôi lửa nóng
b. Nước sôi lửa bỏng
c. Ngàn cân treo sợi tóc
d. Trứng nước
30. Phong trào mà Đảng ta đã vận động nhân dân chống nạn mù chữ diễn  ra sau cách mạng tháng Tám năm 1945
a. Xây dựng nếp sống văn hoá mới
b. Bình dân học vụ
c. Bài trừ các tệ nạn xã hội
d. Xoá bỏ văn hoá thực dân nô dịch phản động
31. Đâu là nơi được coi là căn cứ địa cách mạng của cả nước trong kháng chiến chống Pháp?
a. Tây Bắc
b. Việt Bắc
c. Hà Nội
d. Điện Biên Phủ
32. Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước được Đảng ta xác định sẽ cơ bản hoàn thành vào năm nào?
a. 2010
b. 2015
c. 2020
d. 2030
33. Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai?
a. Vương Thúc Quí		c. Trần Tấn
b. Nguyễn Sinh Sắc	d. Phan Bội Châu
3.4 Thân phụ của Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, cụ qua đời ở đâu?
c. Long Xuyên		c. Đồng Nai
d. An Giang		d. Cao Lãnh
35. Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh thời gian nào?
e. 9/1908 đến 9/1909		c. 9/1910 đến 4/1911
f. 9/1910 đến 2/1911	d. 9/1910 đến 5/1911
36.Trong thời gian ở nước ngoài Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc gì?
g. Phụ bếp, cào tuyết	c. Thợ ảnh, làm bánh
h. Đốt lò, Bán báo	d. Tất cả các công việc trên
37.Bản chất của chủ nghĩa tư bản “là một con đĩa có 1 cái vòi bám vào gia cấp vô sản ở chính quốc và 1 cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địa. Nếu muốn giết con vật ấy người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi. Nếu người ta chỉ cắt 1 vòi thôi thì cái vòi còn lại kia vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản, con vật vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt đứt lại sẽ mọc ra” câu nói đó trích ra từ tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc?
a. Con Rồng tre               b. Bản án chế độ thực dân Pháp
b. Đường cách mệnh          d. V.I. Lênin và các dân tộc Phương Đông
39. bài thơ “ gạo đem vào giã bao đau đớn; gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy; gian nan rèn luyện mới thành công. ở trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a. Ca Binh lính	      c. Nhật ký trong tù
b. Bài ca du kích	       d. Ca sợi chỉ
40. “tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống,quyền sung sướng và quyền tự do”. Hồ Chí Minh nói câu đó trong văn kiện nào?
a. Tuyên ngôn độc lập (1945)
b. Đường cách mạng
c. Bản án chế độ thực dân pháp
d. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
41. Bác Hồ nói: “Ngày xưa các vua Hùng đã có công dựng nước, ngày nay
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Bác Hồ nói câu nói trên ở đâu?
a. Tân Trào            b. Cổ Loa              c. Hà Nội           d. Đền Hùng
42. Câu 296: Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào dưới đây để chỉ chủ nghĩa tư bản?
a. Con bạch tuộc.                        b. Con chim đại bàng.                          c. Con đỉa hai vòi.
43. Thân mẫu của Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan. Bà mất ở đâu?
a. Nghệ An		b. Huế                c. Hà Tĩnh			d. Bình Định
44. Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước bao nhiêu tuổi?
a. 19 tuổi			b. 21 tuổi                c. 20 tuổi			d. 24 tuổi
45. Nguyễn Ái Quốc đọc “ sơ thảo lần thứ nhất luận cương V.I.Lênin vào thời gian nào?
a. 7/1917	b. 7/1920      c. 7/1918			d. 7/1922
46. tại Pác Bó, Hồ Chí Minh dịch ra tiếng việt cuốn sách nào để làm tài liệu huấn luyện cán bộ?
c. Tư bản			c. Chiến tranh và hòa bình 
a. Lịch sử Đảng Cộng Sản Nga	d. đội du kích bí mật
47.  Hồ Chí Minh nói: "Trao cho chú toà n quyền quyết định. Trận nà y quan trọng, phải đánh cho thắng! Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh". Trận đánh đó là chiến dịch nà o?
a. Biên Giới      b. Thượng Lào,                        c. Tây Bắc,                     d. Điện Biên Phủ
  48. Câu 255. Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta vào lúc nào?
a. 9 giờ 45 phút ngày 2-9-1969    b. 9 giờ 47phút ngày 2-9-1969
c. 9 giờ 45 phút ngày 3-9-1969      d. 9 giờ 47 phút ngày 3-9-1969


2/5

